
Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

F-1 Hồ Mai Năng 12/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51130860 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-2 Mai Xuân Hướng 23/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50545048 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-3 Nguyễn Chí Giãng 17/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50547623 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-4 Nguyễn Đức Tiến 20/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546814 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-5 Nguyễn Ngọc Quyên 27/03/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543299 Nghệ An Khám sức khỏe

F-6 Nguyễn Minh Phương 01/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130202 Ninh Bình Khám sức khỏe

F-7 Nguyễn Văn Nguyên 02/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131438 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-8 Nguyễn Trung Sỹ 06/06/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131629 Quảng Bình Không khám sức khỏe

F-9 Nguyễn Văn Minh 26/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51132133 Nghệ An Không khám sức khỏe

F-10 Nguyễn Duy Vinh 03/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547832 Quảng Trị Không khám sức khỏe

F-11 Nguyễn Văn Quang 02/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130730 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-12 Tô Văn Giang 01/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50548527 Quảng Nam Không khám sức khỏe

F-13 Nguyễn Văn Thành Đạt 20/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900716 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-14 Võ Văn Hoàng 12/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90902098 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-15 Nguyễn Văn Huệ 06/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543397 Nghệ An Khám sức khỏe

F-16 Phạm Quốc Khánh 08/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131117 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-17 Lê Văn Mạnh 27/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131006 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

F-18 Nguyễn Văn Cường 08/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131282 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-19 Đào Ngọc Lâm 20/11/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130583 Nghệ An Khám sức khỏe

F-20 Nguyễn Tiến Dũng 02/11/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90900607 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-21 Phạm Văn Trường 09/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90900745 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-22 Đặng Văn Trần 08/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901431 Nghệ An Khám sức khỏe
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F-23 Nguyễn Văn Tịnh 06/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131609 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-24 Trần Đăng Khoa 06/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131496 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-25 Nguyễn Mạnh Quảng 06/07/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90904416 Quảng Ngãi Khám sức khỏe


